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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về việc xác định trị giá hải quan

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

_______________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06

năm 2005;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 và Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm

2005;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội Khoá

XI, kỳ họp thứ 10 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức

Thương mại thế giới của Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định việc xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và

thống kê đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng áp dụng Nghị định này.
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3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với

Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Giải thích các từ ngữ

1. "Trị giá giao dịch" là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh

toán cho hàng hoá được bán để xuất khẩu tới Việt Nam, sau khi đã được điều chỉnh

theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. "Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán" là tổng số tiền mà người mua

đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để

mua hàng hóa nhập khẩu.

3. "Bán để xuất khẩu đến Việt Nam" là hoạt động thương mại trong đó có sự chuyển

dịch hàng hoá từ người bán sang người mua, qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam

hoặc từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa, nhằm mục đích chuyển quyền sở

hữu hàng hoá từ người bán sang người mua.

4. "Ngày xuất khẩu" sử dụng trong phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập

khẩu giống hệt và phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự là

ngày xếp hàng lên phương tiện vận tải theo vận đơn; đối với hàng hoá vận chuyển

bằng đường bộ thì "Ngày xuất khẩu" là ngày đăng ký tờ khai hải quan.

5. "Cửa khẩu nhập đầu tiên" là cảng đích ghi trên vận tải đơn. Đối với loại hình vận

chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì "Cửa khẩu nhập

đầu tiên" là cảng đích ghi trên hợp đồng.

6. "Tham vấn" là việc cơ quan hải quan và người khai hải quan trao đổi, cung cấp

thông tin liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế đã kê khai, theo yêu cầu của

người khai hải quan.

7. "Hàng hoá nhập khẩu giống hệt" là những hàng hoá giống nhau về mọi phương

diện, kể cả đặc điểm vật lý, chất lượng và danh tiếng; được sản xuất ở cùng một

nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất khác theo sự ủy quyền của nhà

sản xuất đó, được nhập khẩu vào Việt Nam.

8. "Hàng hoá nhập khẩu tương tự" là những hàng hoá mặc dù không giống nhau về

mọi phương diện nhưng có các đặc trưng cơ bản giống nhau, được làm từ các



nguyên, vật liệu giống nhau; có cùng chức năng và có thể hoán đổi cho nhau trong

giao dịch thương mại; được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất

hoặc nhà sản xuất khác theo sự uỷ quyền của nhà sản xuất đó, được nhập khẩu vào

Việt Nam.

9. "Mức giá bán ra tính trên số lượng bán ra lớn nhất" sử dụng trong phương pháp

xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ là mức giá mà hàng hoá đã được bán

với số lượng tổng cộng lớn nhất trong các giao dịch bán hàng hoá cho những người

mua không có quan hệ đặc biệt với người bán hàng hoá, ở cấp độ thương mại đầu

tiên ngày sau khi nhập khẩu.

10. "Ngày sớm nhất ngay sau khi nhập khẩu" trong phương pháp khấu trừ là ngày

mà hàng hóa được bán với số lượng hàng hóa đủ để hình thành đơn giá (tối thiểu

bằng 10% lượng hàng hóa của mặt hàng đó trong lô hàng nhập khẩu).

11. "Còn nguyên trạng như khi nhập khẩu" sử dụng trong phương pháp xác định trị

giá tính thuế theo trị giá khấu trừ, là hàng hoá sau khi nhập khẩu không bị bất cứ một

tác động nào làm thay đổi hình dạng, đặc điểm, tính chất, công dụng của hàng hoá

hoặc làm tăng, giảm trị giá của hàng hoá nhập khẩu.

12. "Hàng hoá cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại" sử dụng trong phương pháp xác

định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ, là những hàng hoá nằm trong cùng một

nhóm hoặc một khung nhóm hàng hoá do cùng một nhà sản xuất hay một ngành

công nghiệp sản xuất ra, và bao gồm cả mặt hàng giống hệt hoặc mặt hàng tương

tự.

13. Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt khi:

a) Họ cùng là nhân viên hoặc giám đốc của một doanh nghiệp khác;

b) Họ là những thành viên hợp danh góp vốn trong kinh doanh được pháp luật công

nhận;

c) Họ là chủ và người làm thuê;

d) Người bán có quyền kiểm soát người mua hoặc ngược lại;

đ) Họ đều bị một bên thứ ba kiểm soát;

e) Họ cùng kiểm soát một bên thứ ba.



Một người có quyền kiểm soát người khác quy định tại các điểm d, đ, e khoản 9 Điều

này là người có thể hạn chế được hay chỉ đạo được một cách trực tiếp hoặc gián

tiếp đối với người kia.

g) Họ có mối quan hệ gia đình sau:

- Vợ chồng;

- Bố mẹ và con cái được pháp luật công nhận;

- Ông bà và cháu, có quan hệ huyết thống với nhau;

- Cô chú bác và cháu, có quan hệ huyết thống với nhau;

- Anh chị em ruột;

- Anh chị em dâu, rể.

h) Một người thứ ba sở hữu, kiểm soát hoặc nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có

quyền biểu quyết của cả hai bên;

i) Các bên liên kết với nhau trong kinh doanh, trong đó một bên là đại lý độc quyền,

nhà phân phối độc quyền hoặc nhà chuyển nhượng độc quyền của bên kia được coi

là có mối quan hệ đặc biệt nếu như mối quan hệ đó phù hợp với quy định từ điểm a

đến điểm h trên đây.

Điều 3. Thời điểm xác định trị giá hải quan và thời hạn nộp thuế

1. Thời điểm xác định trị giá hải quan là ngày người khai hải quan đăng ký tờ khai hải

quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trường hợp trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định thì thời điểm xác định trị

giá hải quan là ngày cơ quan hải quan xác định trị giá theo quy định tại Nghị định

này.

Trong thời hạn tối đa là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan hải quan có

văn bản ấn định thuế theo mức giá do cơ quan hải quan xác định thì người khai hải

quan phải hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính

thuế

Trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

(sau đây gọi là trị giá tính thuế) được xác định theo nguyên tắc và phương pháp sau:



1. Đối với hàng hoá xuất khẩu, trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB,

giá DAF), không bao gồm phí bảo hiểm (I) và phí vận tải (F).

2. Đối với hàng hoá nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa

khẩu nhập đầu tiên và được xác định theo các phương pháp xác định trị giá tính thuế

quy định từ Điều 7 đến Điều 12 Nghị định này, bằng cách áp dụng tuần tự từng

phương pháp và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế.

Trường hợp người khai hải quan có văn bản đề nghị thì trình tự áp dụng các phương

pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định này có thể

thay đổi cho nhau.

3. Căn cứ vào nguyên tắc xác định trị giá tính thuế quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ

Tài chính quy định cụ thể việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu

trong các trường hợp sau:

a) Hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế, đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng

sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng hoặc thay

đổi mục đích đã được miễn thuế trước đây;

b) Hàng hoá nhập khẩu là hàng đi thuê mượn;

c) Hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, gia công;

d) Hàng bảo hành và hàng khuyến mại;

đ) Hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm:

- Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

- Hàng nhập khẩu của hành khách nhập cảnh; quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển

nhập khẩu vượt tiêu chuẩn (định mức) được miễn thuế;

- Hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, phát

chuyển nhanh.

e) Hàng hoá nhập khẩu đặc thù khác.

Điều 5. Trị giá hải quan phục vụ mục đích thống kê

1. Trị giá hải quan phục vụ mục đích thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau

đây gọi là trị giá thống kê) được xác định theo nguyên tắc sau:


